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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN YÊN CHÂU


Số: 05/2011/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Yên Châu, ngày 21 tháng  12  năm 2011


NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn điều chỉnh Quyết toán ngân sách 
huyện Yên Châu năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU

KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;
Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Xét Tờ trình số 242/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 của UBND huyện về việc đề nghị phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung quyết toán ngân sách huyện Yên Châu năm 2010; Báo cáo thẩm tra số 40/BC-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị Đại biểu HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh Quyết toán ngân sách huyện Yên Châu năm 2010, như sau.

A. Số liệu điều chỉnh Quyết toán ngân sách huyện Yên Châu năm 2010
1. Thu ngân sách huyện
- Điều chỉnh giảm thu ngân sách trên địa bàn huyện, số tiền: 5.378.500 đồng.

- Điều chỉnh giảm thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên kinh phí hỗ trợ học sinh con hộ nghèo theo Quyết định số 112/QĐ-TTg, số tiền:       465.000.000 đồng.

- Điều chỉnh giảm thu kinh phí nắng hạn xảy ra đợt tháng 6 năm 2010, số tiền:                                                                                       400.000.000 đồng.
- Điều chỉnh tăng các khoản thu được quản lý qua ngân sách Nhà nước, số tiền:                                                                                           5.378.500 đồng.
- Điều chỉnh tăng thu kinh phí chuyển nguồn năm 2009 sang năm 2010, kinh phí hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/QĐ-TTg, số tiền:                                                                             102.000.000 đồng.
2. Chi ngân sách huyện
- Điều chỉnh giảm chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo kinh phí hỗ trợ học sinh con hộ nghèo theo Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg, số tiền:     465.000.000 đồng.

- Điều chỉnh giảm chi chuyển nguồn kinh phí nắng hạn xảy ra đợt tháng 6 năm 2010, số tiền:                                                                      400.000.000 đồng.
- Điều chỉnh giảm chi thường xuyên, số tiền:                     5.378.500 đồng.

- Điều chỉnh tăng chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách Nhà nước, số tiền:                                                                                           5.378.500 đồng.

- Điều chỉnh tăng chi chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/QĐ-TTg, số tiền:                                 102.000.000 đồng.

B. Số liệu sau điều chỉnh Quyết toán ngân sách huyện Yên Châu năm 2010
I. Tổng thu Ngân sách Nhà nước:                        210.678.981.548 đồng.

1. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:                            167.839.615.500 đồng.                       

- Bổ sung cân đối:                                                    116.366.500.000 đồng.

- Bổ sung cân đối có mục tiêu:                                   51.473.115.500 đồng.

2. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:                  14.845.069.918 đồng.

- Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp:   13.568.338.398 đồng.

- Thu ngân sách tỉnh được hưởng:                               1.204.023.960 đồng. 
- Thu ngân sách Trung ương được hưởng:                        72.707.560 đồng.                                

3. Các khoản thu quản lý qua ngân sách Nhà nước:         6.652.096.648 đồng.

4. Thu kết dư ngân sách năm 2009:                             1.152.744.151 đồng.

5. Thu ngân sách cấp dưới nộp cấp trên:                          43.000.000 đồng.

6. Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2009:               20.146.455.331 đồng.

II. Tổng chi ngân sách địa phương:                     208.308.622.555 đồng.

1. Các khoản chi cân đối Ngân sách địa phương:        188.497.052.555 đồng.

- Chi đầu tư phát triển:                                                 5.506.850.000 đồng.

- Chi thường xuyên:                                                 146.634.200.702 đồng.

- Chi từ các nguồn thu để lại quản lý qua NSNN:       6.652.096.648 đồng.

- Chi chuyển nguồn Ngân sách năm 2010 sang năm 2011: 29.703.905.205 đồng.


+ Ngân sách cấp huyện:                                   29.267.641.109 đồng.


+ Ngân sách cấp xã:                                              436.264.096 đồng.
2. Chi Chương trình mục tiêu:                                   19.811.570.000 đồng.

III. Kết dư ngân sách địa phương:                           1.093.627.473 đồng.

1. Kết dư ngân sách cấp huyện:                                       386.126.376 đồng. 
Chuyển 100% vào thu ngân sách cấp huyện năm 2011.
2. Kết dư ngân sách cấp xã, thị trấn:                               707.501.097 đồng. 
Chuyển 100% vào thu ngân sách xã, thị trấn năm 2011.
(Có 01 Biểu tổng hợp và 11 Biểu phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày HĐND huyện khoá XIX thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
HĐND huyện giao Thường trực HĐND, UBND huyện hoàn thiện các thủ tục theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước. 

Nghị quyết này được HĐND huyện Yên Châu Khoá XIX, kỳ họp thứ 3 thông qua./.
	Nơi nhận:              
                                                                         
- TT. HĐND, UBND Tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Sở Tài chính (phòng KHNS);

- TT. HU, HĐND, UBND huyện;

- UB MTTQVN huyện;                                                                                     
- Ban KT - XH HĐND huyện;

- Các vị Đại biểu HĐND huyện;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;                                                          

- TT. HĐND, UBND 15 xã, Thị trấn;                                                      
- LĐ, CV VP HĐND - UBND huyện;     
- Lưu: VT, TCKH(01), Thành, 150b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lường Văn Hoàn


	PHỤ LỤC TỔNG HỢP

ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2010                                  

(Kèm theo Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Yên Châu)

                                                                                                                                                                                                                Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Nội dung
	Số liệu Nghị quyết đã 

phê chuẩn 

quyết toán
	Số liệu điều chỉnh, bổ 
sung tăng
	Số liệu điều chỉnh giảm
	Số liệu sau 
điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	A
	Tổng thu ngân sách Nhà nước
	211.441.981.548
	107.378.500
	870.378.500
	210.678.981.548
	

	I
	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh
	168.704.615.500
	-
	865.000.000
	167.839.615.500
	-

	1
	Bổ sung cân đối
	116.366.500.000
	
	
	116.366.500.000
	

	2
	Bổ sung cân đối có mục tiêu
	52.338.115.500
	
	865.000.000
	51.473.115.500
	

	II
	Thu ngân sách trên địa bàn
	14.850.448.418
	-
	5.378.500
	14.845.069.918
	-

	1
	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp
	13.573.716.898
	
	5.378.500
	13.568.338.398
	

	2
	Thu ngân sách tỉnh hưởng
	1.204.023.960
	
	
	1.204.023.960
	

	3
	Thu ngân sách Trung ương hưởng
	72.707.560
	
	
	72.707.560
	

	III
	Các khoản thu quản lý qua ngân sách Nhà nước
	6.646.718.148
	5.378.500
	
	6.652.096.648
	

	IV
	Thu kết dư ngân sách Nhà nước năm 2009
	1.152.744.151
	
	
	1.152.744.151
	

	VI
	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên
	43.000.000
	
	
	43.000.000
	

	VII
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2009
	20.044.455.331
	102.000.000
	
	20.146.455.331
	

	B
	Tổng chi ngân sách địa phương
	209.071.622.555
	107.378.500
	870.378.500
	208.308.622.555
	

	I
	Các khoản chi cân đối ngân sách địa phương
	188.795.052.555
	107.378.500
	405.378.500
	188.497.052.555
	

	1
	Chi đầu tư phát triển
	5.506.850.000
	
	
	5.506.850.000
	

	2
	Chi thường xuyên
	146.639.579.202
	
	5.378.500
	146.634.200.702
	

	3
	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách NN
	6.646.718.148
	5.378.500
	
	6.652.096.648
	

	4
	Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2010 sang năm 2011
	30.001.905.205
	102.000.000
	400.000.000
	29.703.905.205
	

	II
	Chi Chương trình mục tiêu
	20.276.570.000
	
	465.000.000
	19.811.570.000
	

	C
	Kết dư ngân sách địa phương
	1.093.627.473
	-
	-
	1.093.627.473
	

	1
	Kết dư ngân sách cấp huyện
	386.126.376
	
	
	386.126.376
	

	2
	Kết dư ngân sách cấp xã, thị trấn
	707.501.097
	
	
	707.501.097
	


     HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                        Phụ lục số 6 - Biểu số 38

        HUYỆN YÊN CHÂU

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH
CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2011 
của HĐND huyện Yên Châu)

                                                                                                                    Đơn vị: Đồng
	STT
	NỘI DUNG
	Dự toán
năm 2010
	Quyết toán năm 2010
	So sánh QT/DT (%)

	A
	B
	1
	2
	3=2/1

	A
	Ngân sách cấp huyện
	 
	 
	 

	I
	Nguồn thu ngân sách cấp huyện
	148.660.500.000
	206.222.678.142
	138,72

	1
	Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp
	7.828.000.000
	11.746.790.183
	150,061

	
	- Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100%
	7.237.000.000
	10.914.580.183
	150,816

	
	- Các khoản thu phân chia ngân sách cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)
	591.000.000
	832.210.000
	140,814

	2
	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
	135.782.500.000
	167.839.615.500
	123,609

	
	- Bổ sung cân đối
	116.601.500.000
	116.366.500.000
	99,798

	
	- Bổ sung có mục tiêu
	19.181.000.000
	51.473.115.500
	268,355

	
	Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước
	
	
	

	3
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
	
	19.694.829.297
	

	4
	Thu kết dư ngân sách năm 2009
	
	246.346.514
	

	5
	Thu ngân sách cấp dưới nộp cấp trên (CTMT HTSX 135)
	
	43.000.000
	

	6
	Các khoản thu được quản lý qua ngân sách Nhà nước
	5.050.000.000
	6.652.096.648
	131,725

	II
	Chi ngân sách cấp huyện
	148.660.500.000
	205.836.551.766
	138,46

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn)
	126.645.800.000
	170.210.302.766
	134,399

	2
	Bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn
	22.014.700.000
	35.626.249.000
	161,829

	
	- Bổ sung cân đối
	21.636.700.000
	20.797.835.000
	96,123

	
	- Bổ sung có mục tiêu
	378.000.000
	14.828.414.000
	3.922,861

	
	Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước
	
	
	

	B
	Ngân sách xã, thị trấn thuộc huyện
	
	
	

	I
	Nguồn thu ngân sách xã, thị trấn
	23.502.700.000
	38.805.820.886
	165,11

	1
	Thu ngân sách cấp xã hưởng theo phân cấp
	1.488.000.000
	1.821.548.215
	122,416

	
	- Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%
	1.019.000.000
	1.272.888.215
	124,915

	
	- Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)
	469.000.000
	548.660.000
	116,985

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện
	22.014.700.000
	35.626.249.000
	161,829

	
	- Bổ sung cân đối
	21.636.700.000
	20.797.835.000
	96,123

	
	- Bổ sung có mục tiêu
	378.000.000
	14.828.414.000
	3.922,861

	
	Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước
	
	
	


	3
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
	
	451.626.034
	

	4
	Thu kết dư ngân sách năm 2009
	
	906.397.637
	

	5
	Các khoản thu được quản lý qua ngân sách Nhà nước
	
	-
	

	II
	Chi ngân sách xã, thị trấn
	23.502.700.000
	38.098.319.789
	162,10

	 
	 
	
	
	


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                       Phụ lục số 6 - Biểu số 36
    HUYỆN YÊN CHÂU

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH  HUYỆN NĂM 2010
(Kèm theo Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2001 
của HĐND huyện Yên Châu)
                                                                                                                   Đơn vị: Đồng.
	STT
	NỘI DUNG
	Dự toán
năm 2010
	Quyết toán năm 2010
	So sánh QT/DT (%)

	A
	B
	1
	2
	3=2/1

	A
	Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn
	9.316.000.000
	13.568.338.398
	145,65

	1
	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)
	9.316.000.000
	13.568.338.398
	145,65

	2
	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu
	
	
	

	3
	Thu viện trợ không hoàn lại
	
	
	

	B
	Thu ngân sách huyện
	150.148.500.000
	209.402.250.028
	139,46

	1
	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp
	9.316.000.000
	13.568.338.398
	145,65

	
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%
	8.256.000.000
	13.397.878.398
	162,28

	
	- Các khoản thu phân chia ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phân trăm (%)
	1.060.000.000
	170.460.000
	16,08

	2
	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
	135.782.500.000
	167.839.615.500
	123,61

	
	- Bổ sung cân đối
	116.601.500.000
	116.366.500.000
	99,80

	
	- Bổ sung có mục tiêu
	19.181.000.000
	51.473.115.500
	268,35

	
	Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước
	
	
	

	3
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
	
	20.146.455.331
	

	4
	Thu kết dư ngân sách năm 2009
	
	1.152.744.151
	

	5
	Thu ngân sách cấp dưới nộp cấp trên (CTMT HTSX 135)
	-
	43.000.000
	

	6
	Các khoản thu được quản lý qua ngân sách Nhà nước
	5.050.000.000
	6.652.096.648
	

	C
	Chi ngân sách huyện
	150.148.500.000
	208.308.622.555
	138,74

	1
	Chi đầu tư phát triển
	3.966.000.000
	5.506.850.000
	138,85

	2
	Chi thường xuyên
	119.384.500.000
	144.984.104.702
	121,44

	3
	Chi Chương trình mục tiêu ngân sách của tỉnh
	778.000.000
	780.000.000
	100,26

	4
	Chi Chương trình mục tiêu ngân sách Trung ương
	18.403.000.000
	19.031.570.000
	103,42

	5
	Dự phòng
	2.567.000.000
	1.650.096.000
	64,28

	6
	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
	
	29.703.905.205
	-

	7
	Các khoản chi được quản lý qua ngân sách Nhà nước
	5.050.000.000
	6.652.096.648
	131,72


	             HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                                                                                                                  Phụ lục số 6 - Biểu số 40
               HUYỆN YÊN CHÂU
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2010
(Kèm theo Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011 của HĐND huyện Yên Châu)

                                                                                                                                                                                                                                         Đơn vị: Triệu đồng

	NỘI DUNG
	Dự toán năm 2010 - HĐND huyện giao
	Quyết toán năm 2010
	So sánh QT/DT (%)

	
	Tổng số
	Khu vực

DNNN
	Khu vực  ĐTNN
	Khu vực  CTNNQD
	Các khoản

thu khác
	Tổng số
	Khu vực

DNNN
	Khu vực

ĐTNN
	Khu vực

CTNNQD
	Các khoản

thu khác
	Tổng số
	Khu vực

DNNN
	Khu vực

ĐTNN
	Khu vực

CTNNQD
	Các khoản

thu khác

	1
	            2 
	           3 
	          4 
	             5 
	           6 
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	A. Thu ngân sach Nhà nước trên địa bàn
	    9.576 
	      250 
	        -   
	    4.350 
	   4.976 
	  14.777,74 
	  2.545,81 
	        -   
	  4.265,97 
	  7.965,96 
	 154,32 
	          -   
	         -   
	    98,07 
	  160,09 

	I. Các khoản thu từ thuế
	    5.610 
	      250 
	        -   
	    4.350 
	   1.010 
	    7.929,35 
	  2.545,81 
	        -   
	  4.265,97 
	  1.117,57 
	 141,34 
	 
	 
	    98,07 
	  110,65 

	1. Thuế giá trị gia tăng
	     4.010 
	       250 
	        -   
	      3.760 
	 
	      5.667,61 
	    2.262,61 
	        -   
	    3.405,00 
	 
	   141,34 
	  905,04 
	         -   
	     90,56 
	           -   

	a) Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước
	     4.010 
	       250 
	 
	      3.760 
	 
	      5.667,61 
	    2.262,61 
	 
	    3.405,00 
	 
	   141,34 
	  905,04 
	 
	     90,56 
	 

	b) Thuế GTGT hàng nhập khẩu
	           -   
	 
	 
	 
	 
	                 -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước
	          10 
	 
	 
	           10 
	 
	           23,86 
	 
	 
	         23,86 
	 
	   238,63 
	 
	 
	   238,63 
	 

	3. Thuế xuất khẩu
	           -   
	 
	 
	 
	 
	                 -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Thuế nhập khẩu
	           -   
	 
	 
	 
	 
	                 -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu
	           -   
	 
	 
	 
	 
	                 -   
	 
	 
	              -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu
	           -   
	 
	 
	 
	 
	                 -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Thuế thu nhập doanh nghiệp
	        120 
	 
	 
	         120 
	 
	           84,42 
	         13,20 
	 
	         71,22 
	 
	     70,35 
	 
	 
	     59,35 
	 

	8. Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài
	           -   
	 
	 
	 
	 
	                 -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9. Thuế tài nguyên
	          90 
	 
	 
	           90 
	          -   
	         638,24 
	       270,00 
	 
	       368,24 
	 
	   709,15 
	 
	 
	   409,15 
	           -   

	10. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TN cá nhân)
	        350 
	 
	 
	 
	       350 
	         365,34 
	 
	 
	 
	       365,34 
	   104,38 
	 
	 
	 
	   104,38 

	11. Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	          10 
	 
	 
	 
	         10 
	             8,86 
	 
	 
	 
	           8,86 
	     88,58 
	 
	 
	 
	     88,58 

	12. Thuế nhà đất
	        650 
	 
	 
	 
	       650 
	         743,37 
	 
	 
	 
	       743,37 
	   114,36 
	 
	 
	 
	   114,36 

	13. Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	           -   
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	           -   
	 
	 
	 
	           -   

	14. Thuế môn bài
	        350 
	 
	 
	         350 
	 
	         397,65 
	 
	 
	       397,65 
	 
	   113,61 
	 
	 
	   113,61 
	 

	15. Khác
	          20 
	 
	 
	           20 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	           -   
	 

	II. Các khoản phí, lệ phí
	    2.000 
	         -   
	        -   
	           -   
	   2.000 
	    2.617,86 
	               -   
	        -   
	              -   
	  2.617,86 
	 130,89 
	 
	 
	 
	  130,89 

	16. Lệ phí trước bạ
	     1.750 
	 
	 
	 
	    1.750 
	      2.500,37 
	 
	 
	 
	    2.500,37 
	   142,88 
	 
	 
	 
	   142,88 

	17. Phí xăng dầu
	           -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18. Các loại phí, lệ phí
	        250 
	 
	 
	 
	       250 
	         117,49 
	 
	 
	 
	       117,49 
	     46,99 
	 
	 
	 
	     46,99 

	III. Các khoản thu khác còn lại
	    1.966 
	         -   
	        -   
	           -   
	   1.966 
	    4.230,53 
	               -   
	        -   
	              -   
	  4.230,53 
	 215,18 
	 
	 
	 
	  215,18 

	19. Thu tiền thuê đất, mặt đất, mặt nước
	          10 
	 
	 
	 
	         10 
	           74,26 
	 
	 
	 
	         74,26 
	 
	 
	 
	 
	   742,58 

	20. Thu giao quyền sử dụng đất
	     1.406 
	 
	 
	 
	    1,406 
	      3.183,48 
	 
	 
	 
	    3.183,48 
	   226,42 
	 
	 
	 
	   226,42 

	21. Thu cho thuê tài sản Nhà nước
	           -   
	 
	 
	 
	 
	           48,02 
	 
	 
	 
	         48,02 
	 
	 
	 
	 
	 

	22. Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản... của ngân sách xã
	           -   
	 
	 
	 
	 
	                 -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23. Thu phạt ngành kiểm lâm thực hiện
	 
	 
	 
	 
	 
	           68,21 
	 
	 
	 
	         68,21 
	 
	 
	 
	 
	 

	24. Thu phạt an toàn giao thông
	 
	 
	 
	 
	 
	                 -   
	 
	 
	 
	              -   
	 
	 
	 
	 
	 

	25. Thu khác
	        550 
	 
	 
	 
	       550 
	         856,56 
	 
	 
	 
	       856,56 
	   155,74 
	 
	 
	 
	   155,74 

	IV. Thu viện trợ không hoàn lại
	 
	 
	 
	 
	 
	                 -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B. Thu kết dư ngân sách
	 
	 
	 
	 
	 
	    1.152,74 
	 
	 
	 
	  1.152,74 
	 
	 
	 
	 
	 

	C. Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp
	    9.316 
	 
	 
	 
	   9.316 
	  13.568,34 
	  1.900,62 
	 
	  4.265,97 
	  7.401,75 
	 145,65 
	 
	 
	 
	    79,45 

	D. Các khoản ghi thu ngân sách Nhà nước
	    5.050 
	              
	 
	 
	   5.050 
	    6.399,41 
	 
	 
	 
	  6.399,41 
	 126,72 
	 
	 
	 
	  126,72 

	E. Các khoản thu quản lý qua ngân sách Nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	       252,68 
	 
	 
	 
	     252,68 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	  14.626 
	      250 
	        -   
	    4.350 
	10.026,0
	  22.582,58 
	  4.446,43 
	        -   
	  4.265,97 
	22.582,58
	 154,40 
	 
	 
	    98,07 
	  154,78 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                                                                                                    Phụ lục số 6 - Biểu số 42

    HUYỆN YÊN CHÂU

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2010
(Kèm theo Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Yên Châu)

                                                                                                                                                                                                               Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	NỘI DUNG
	Dự toán năm 2010
	Quyết toán năm 2010
	So sánh (%)

	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Quyết toán/Dự toán

	
	
	
	NS

cấp tỉnh
	NS

huyện
	
	NS

cấp tỉnh
	NS

huyện
	
	NS
cấp tỉnh
	NS huyện

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Tổng số chi ngân sách
	150.148,50
	               -
	150.148,50
	243.934,87
	                  -
	243.934,87
	162,46
	
	162,46

	I
	Chi đầu tư phát triển
	3.966,00
	
	3.966,00
	15.627,93
	
	15.627,93
	394,05
	
	394,05

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	599,61
	
	599,61
	
	
	

	2
	Chi Khoa học và Công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Chi thường xuyên
	143.615,50
	
	143.615,50
	195.914,59
	
	195.914,59
	136,42
	
	136,42

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề
	70.860,00
	
	70.860,00
	81.248,52
	
	81.248,52
	114,66
	
	114,66

	2
	Chi Khoa học và Công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Dự phòng
	2.567,00
	
	2.567,00
	1.650,10
	
	1.650,10
	64,28
	
	64,28

	IV
	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
	
	
	
	1.038,35
	
	1.038,35
	
	
	

	V
	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
	
	
	
	29.703,91
	
	29.703,91
	
	
	


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                                                                                                           Phụ lục số 6 - Biểu số 44
   HUYỆN YÊN CHÂU

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2010
(Kèm theo Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Yên Châu)
                                                                                                                                                                                                                   Đơn vị: Triệu đồng
	STT


	NỘI DUNG
	Dự toán năm 2010
	Quyết toán năm 2010
	So sánh (%)

	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	QT/DT

	
	
	
	Ngân sách cấp huyện
	Ngân sách 
cấp xã
	
	Ngân sách cấp huyện
	Ngân sách

cấp xã
	
	Ngân sách

cấp huyện
	Ngân sách cấp xã

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Tổng số chi ngân sách
	150.148,50
	126.642,80
	23.505,70
	243.934,87
	205.836,55
	38.098,32
	594,74
	162,53
	162,08

	I
	Chi đầu tư phát triển
	3.966,00
	3.966,00
	-
	15.627,93
	15.627,93
	-
	394,05
	394,05
	

	
	Trong đó
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	599,61
	599,61
	-
	
	
	

	2
	Chi Khoa học và công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Chi thường xuyên
	143.615,50
	120.580,80
	23.034,70
	195.914,59
	158.723,54
	37.191,06
	136,42
	131,63
	161,46

	
	Trong đó
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề
	70.860,00
	70.860,00
	-
	81.713,52
	81.713,52
	-
	115,32
	115,32
	

	2
	Chi Khoa học và công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Dự phòng
	2.567,00
	2.096,00
	471,00
	1.650,10
	1.179,10
	471,00
	64,28
	56,25
	100,00

	IV
	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
	
	
	
	1.038,35
	1.038,35
	-
	
	
	

	V
	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
	
	
	
	29.703,90
	29.267,64
	436,26
	
	
	


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                                                                                                           Phụ lục số 6 - Biểu số 46
  HUYỆN YÊN CHÂU

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135,

DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2010
(Kèm theo Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Yên Châu)
                                                                                                                                                                                                                   Đơn vị: Triệu đồng
	STT


	Nội dung chi


	Dự toán

năm 2010


	Chia ra
	Quyết toán

năm 2010
	Chia ra

	
	
	
	Cấp huyện thực hiện
	Xã thực hiện
	
	Cấp huyện thực hiện
	Xã thực hiện

	
	
	
	Tổng số
	Vốn 
đầu tư
	Vốn

SN
	Tổng số
	Vốn

đầu tư
	Vốn

SN
	
	Tổng số


	Vốn đầu tư
	Vốn

SN
	Tổng số


	Vốn

đầu tư
	Vốn

SN

	A
	B
	1=2+5
	2=3+4
	3
	4
	5=6+7
	6
	7
	8=9+12
	9=10+11
	10
	11
	12=13+14
	13
	14

	
	TỔNG SỐ:
	24.430,28
	14.390,82
	7.070,60
	7.320,23
	10.039,46
	5.432,45
	4.607,33
	21.754,19
	12.006,28
	6.477,96
	5.528,32
	9.747,92
	7.064,0
	2.683,92

	I
	Chương trình xoá đói, giảm nghèo
	300,00
	300,00
	            -
	300,00
	            -
	             -
	            -
	230,72
	230,72
	           -
	230,72
	              -
	           -
	           -

	1
	Dự án dạy nghề cho người nghèo
	200,00
	200,00
	
	200,00
	
	
	
	160,55
	160,55
	
	160,55
	
	
	

	2
	Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo
	40,00
	40,00
	
	40,00
	
	
	
	38,78
	38,78
	
	38,78
	
	
	

	3
	Trợ giúp pháp lý
	20,00
	20,00
	
	20,00
	
	
	
	-
	-
	
	-
	
	
	

	4
	Hoạt động giám sát, đánh giá
	40,00
	40,00
	
	40,00
	
	
	
	31,39
	31,39
	
	31,39
	
	
	

	II
	Chương trình mục tiêu giáo dục
	910,00
	910,00
	           -
	910,00
	            -
	             -
	            -
	582,97
	582,97
	           -
	582,97
	              -
	            -
	            -

	a
	Nguồn năm 2009 chuyển sang
	130,00
	130,00
	-
	130,00
	-
	-
	-
	84,72
	84,72
	-
	84,72
	-
	-
	-

	1
	Hoạt động giám sát
	5,00
	5,00
	
	5,00
	
	
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	

	2
	Dự án củng cố phổ cập TH và THCS, bồi dưỡng xoá mù cho Đảng viên
	85,32
	85,32
	
	85,32
	
	
	
	84,72
	84,72
	
	84,72
	
	
	

	3
	Chưa phân bổ
	39,68
	39,68
	
	39,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Nguồn năm 2010
	780,00
	780,00
	-
	780,00
	-
	-
	-
	498,25
	498,25
	-
	498,25
	-
	-
	-

	1
	Dự án đào tạo nghề cho nông dân
	55,00
	55,00
	
	55,00
	-
	
	
	48,56
	48,56
	
	48,56
	
	
	

	2
	Giám sát, đánh giá kết quả dạy nghề
	5,00
	5,00
	
	5,00
	-
	
	
	-
	-
	
	-
	
	
	

	3
	Dự án đổi  mới CTGD phổ thông
	450,00
	450,00
	
	450,00
	
	
	
	449,69
	449,69
	
	449,69
	
	
	

	4
	Dự án củng cố phổ cập TH và THCS, bồi dưỡng xoá mù cho Đảng viên
	270,00
	270,00
	
	270,00
	
	
	
	-
	-
	
	-
	
	
	

	III
	Chương trình phòng, chống ma tuý
	200,00
	200,00
	            -
	200,00
	              -
	             -
	            -
	140,00
	140,00
	            -
	140,00
	              -
	            -
	            -

	1
	Kinh phí tuyên truyền, chỉ đạo
	80,00
	80,00
	
	80,00
	
	
	
	20,00
	20,00
	
	20,00
	0
	
	

	2
	Kinh phí hỗ trợ chuyển hướng sản xuất
	40,00
	40,00
	
	40,00
	
	
	
	40,00
	40,00
	
	40,00
	0
	
	

	3
	Kinh phí Thực hiện CS phòng, chống ma tuý (cai nghiện)
	80,00
	80,00
	
	80,00
	
	
	
	80,00
	80,00
	
	80,00
	0
	
	

	IV
	Chương trình 134 (2009 chuyển sang)
	687,35
	687,35
	687,35
	             -
	              -
	             -
	           -
	107,35
	107,35
	107,35
	           -
	               -
	            -
	            -

	1
	XDCS hạ tầng (TT công trình chuyển tiếp)
	687,35
	687,35
	687,35
	-
	-
	-
	-
	107,35
	107,35
	107,35
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Nước sinh hoạt bản Huổi qua -  Khúm Hiền
	687,35
	687,35
	687,35
	
	
	
	
	107,35
	107,35
	107,35
	
	
	
	

	V
	Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm
	5,00
	5,00
	5,00
	             -
	              -
	             -
	            -
	             -
	             -
	            -
	
	
	
	

	1
	Hoạt động giám sát, đánh giá
	5,00
	5,00
	5,00
	
	
	
	
	-
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	VI
	Chương trình 135 (giai đoạn 2)
	14.104,48
	5.795,51
	3.178,24
	2.617,26
	8.308,98
	5.432,45
	2.876,53
	13.673,07
	5.655,63
	3.170,60
	2.485,03
	8.017,44
	7.064,00
	953,44

	*
	Nguồn năm 2009 chuyển sang
	4.775,48
	2.989,51
	578,24
	2.411,26
	1.785,98
	1.032,45
	753,53
	4.678,49
	2.963,61
	577,19
	2.386,41
	1.714,89
	1.032,45
	682,44

	1
	Dự án XDCS hạ tầng
	1.610,69
	578,24
	578,24
	-
	1.032,45
	1.032,45
	-
	1.609,64
	577,19
	577,19
	-
	1.032,45
	1.032,45
	-

	1.1
	Nước sinh hoạt bản Pa Kha I - xã Chiềng Tương
	74,59
	-
	
	
	74,59
	74,59
	
	74,59
	-
	
	
	74,59
	74,59
	

	1.2
	Nước sinh hoạt bản Lao Khô II -  xã Phiêng Khoài
	160,00
	160,00
	160,00
	
	-
	-
	
	160,00
	160,00
	160,00
	
	-
	-
	

	1.3
	Đường điện Keo Bó - xã Chiềng Đông
	268,58
	268,58
	268,58
	
	-
	-
	
	268,58
	268,58
	268,58
	
	-
	-
	

	1.4
	Đường điện Púng Khoai - xã Chiềng Đông
	149,67
	149,67
	149,67
	
	-
	-
	
	148,62
	148,62
	148,62
	
	-
	-
	

	1.5
	Nhà văn hoá bản Páo Của - xã Phiêng Khoài
	144,71
	
	
	
	144,71
	144,71
	
	144,71
	
	
	
	144,71
	144,71
	

	1.6
	Nhà văn hoá bản Bó Sinh - xã Phiêng Khoài
	147,24
	
	
	
	147,24
	147,24
	
	147,24
	
	
	
	147,24
	147,24
	

	1.7
	Nhà văn hoá bản Hang Căn - xã Phiêng Khoài
	147,90
	
	
	
	147,90
	147,90
	
	147,90
	
	
	
	147,90
	147,90
	

	1.8
	Đg vùng KT Pa Khôm - Bãi Giăng - xã Mường Lựm
	137,01
	
	
	
	137,01
	137,01
	
	137,01
	
	
	
	137,01
	137,01
	

	1.9
	Nước sinh hoạt bản Khâu Khoang - xã Mường Lựm
	150,00
	
	
	
	150,00
	150,00
	
	150,00
	
	
	
	150,00
	150,00
	

	1.10
	Đường Lao Khô I - Pá Phiêng - xã Phiêng Khoài
	148,00
	
	
	
	148,00
	148,00
	
	148,00
	
	
	
	148,00
	148,00
	

	1.11
	Thuỷ lợi Con Khằm - xã Phiêng Khoài
	83,00
	-
	-
	
	83,00
	83,00
	
	83,00
	-
	-
	
	83,00
	83,00
	

	2
	Vốn SN Dự án hỗ trợ Sản xuất
	742,83
	-
	-
	-
	742,83
	-
	742,83
	674,24
	-
	-
	-
	674,24
	-
	674,24

	2.1
	Xã Chiềng On
	43,00
	
	
	
	43,00
	
	43,00
	43,00
	
	
	
	43,00
	
	43,00

	2.2
	Xã Phiêng Khoài
	147,32
	
	
	
	147,32
	
	147,32
	147,32
	
	
	
	147,32
	
	147,32

	2.3
	Xã Mường Lựm
	108,00
	
	
	
	108,00
	
	108,00
	108,00
	
	
	
	108,00
	
	108,00

	2.4
	Xã Lóng Phiêng
	30,00
	
	
	
	30,00
	
	30,00
	30,00
	
	
	
	30,00
	
	30,00

	2.5
	Xã Tú Nang
	150,00
	
	
	
	150,00
	
	150,00
	150,00
	
	
	
	150,00
	
	150,00

	2.6
	Xã Chiềng Tương
	105,92
	
	
	
	105,92
	
	105,92
	105,92
	
	
	
	105,92
	
	105,92

	2.7
	Xã Sặp Vạt
	90,00
	
	
	
	90,00
	
	90,00
	90,00
	
	
	
	90,00
	
	90,00

	2.8
	Chưa phân bổ
	68,59
	-
	
	-
	68,59
	
	68,59
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đào tạo cán bộ xã, bản thuộc Chương trình 135
	131,47
	131,47
	-
	131,47
	-
	-
	-
	120,20
	120,20
	-
	120,20
	-
	-
	-

	
	Phòng Lao động - TBXH
	120,20
	120,20
	
	120,20
	
	
	
	120,20
	120,20
	
	120,20
	
	
	

	
	Chưa phân bổ
	11,27
	11,27
	
	11,27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	HT dịch vụ nâng cao đời sống nhân dân
	2.290,49
	2.279,79
	-
	2.279,79
	10,70
	-
	10,70
	2.274,41
	2.266,21
	-
	2.266,21
	8,20
	-
	8,20

	4.1
	Hoạt động Trợ giúp Pháp lý
	4,00
	-
	-
	-
	4,00
	-
	4,00
	4,00
	-
	-
	-
	4,00
	-
	4,00

	
	Xã Tú Nang
	2,00
	-
	
	
	2,00
	
	2,00
	2,00
	-
	
	
	2,00
	
	2,00

	
	Xã Chiềng Đông
	2,00
	-
	
	
	2,00
	
	2,00
	2,00
	
	
	
	2,00
	
	2,00

	4.2
	Hoạt động văn hoá
	6,70
	-
	-
	-
	6,70
	-
	6,70
	4,20
	-
	-
	-
	4,20
	-
	4,20

	
	Xã Chiềng Tương
	2,20
	-
	
	-
	2,20
	
	2,20
	2,20
	-
	
	
	2,20
	
	2,20

	
	Xã Chiềng Đông
	2,00
	
	
	
	2,00
	
	2,00
	2,00
	
	
	
	2,00
	
	2,00

	
	Xã Tú Nang
	2,50
	-
	
	-
	2,50
	
	2,50
	-
	-
	
	
	-
	
	-

	4.3
	Hỗ trợ HBHS con hộ nghèo theo Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg
	841,79
	841,79
	-
	841,79
	-
	-
	-
	828,21
	828,21
	-
	828,21
	-
	
	

	
	Trường THPT xã Phiêng Khoài
	23,10
	23,10
	
	23,10
	
	
	
	23,10
	23,10
	
	23,10
	
	
	

	
	Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện
	811,13
	811,13
	
	811,13
	
	
	
	805,11
	805,11
	
	805,11
	
	
	

	
	Chưa phân bổ
	7,56
	7,56
	
	7,56
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	

	4.4
	Kinh phí hỗ trợ cải thiện VSMT theo Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg
	1.430,00
	1.430,00
	
	1.430,00
	
	
	
	1.430,00
	1.430,00
	
	1.430,00
	
	
	

	4.5
	Chi phí quản lý Dự án Chương trình 135
	8,00
	8,00
	
	8,00
	
	
	
	8,00
	8,00
	
	8,00
	
	
	

	*
	Nguồn vốn năm 2010
	9.329,00
	2.806,00
	2.600,00
	206,00
	6.523,00
	4.400,00
	2.123,00
	8.994,58
	2.692,03
	2.593,41
	98,62
	6.302,55
	6.031,55
	271,00

	a
	Dự án XDCS hạ tầng
	7.000,00
	2.600,00
	2.600,00
	-
	4.400,00
	4.400,00
	-
	6.784,97
	2.593,41
	2.593,41
	-
	4.191,56
	4.191,56
	-

	1
	Nước sinh hoạt bản Co Tôm - xã Chiềng On
	352,13
	352,13
	352,13
	
	-
	
	
	345,56
	345,56
	345,56
	
	-
	
	

	2
	Nước sinh hoạt bản Đin Chí - xã  Chiềng On
	573,05
	573,05
	573,05
	
	-
	
	
	573,02
	573,02
	573,02
	
	-
	
	

	3
	Nước sinh hoạt bản Đin Chí - xã Chiềng Tương
	4,37
	4,37
	4,37
	
	-
	
	
	4,37
	4,37
	4,37
	
	-
	
	

	4
	Nước sinh hoạt bản Lao Khô II - xã Phiêng Khoài
	373,95
	373,95
	373,95
	
	-
	
	
	373,95
	373,95
	373,95
	
	-
	
	

	5
	Thuỷ lợi Con Khằm - xã Phiêng Khoài
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	

	6
	Hệ thống điện Keo Bó - xã Chiềng Đông
	274,50
	274,50
	274,50
	
	-
	
	
	274,50
	274,50
	274,50
	
	-
	
	

	7
	Hệ thống điện Púng Khoai - xã Chiềng Đông
	125,50
	125,50
	125,50
	
	-
	
	
	125,50
	125,50
	125,50
	
	-
	
	

	8
	Mở đường Co Lắc - Pa Khôm - xã Chiềng Tương
	500,00
	500,00
	500,00
	
	-
	
	
	500,00
	500,00
	500,00
	
	-
	
	

	9
	Mở đường Pá Khôm - Đề Sia - xã Chiềng Tương
	200,00
	200,00
	200,00
	
	-
	
	
	200,00
	200,00
	200,00
	
	-
	
	

	10
	Mở đường Pom Khóc - bản Trọng - xã Chiềng Tương
	196,50
	196,50
	196,50
	
	-
	
	
	196,50
	196,50
	196,50
	
	-
	
	

	11
	Nâng cấp đường Na Pản - Huổi Siểu - xã Chiềng Đông
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	
	199,96
	-
	
	
	199,96
	199,96
	

	12
	Nâng cấp đường Na Pa - Pá Sang - xã Sặp vạt
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	

	13
	Mở đường bản Nhúng - Pa Khoáng - xã  Sặp Vạt
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	

	14
	Nâng cấp đường bản Nhúng - Nong Khéo - xã Sặp Vạt
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	
	199,82
	-
	
	
	199,82
	199,82
	

	15
	Nâng cấp đường Bó Kiếng - Háng Bảy - xã  Chiềng Hặc
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	

	16
	Nâng cấp đường Chi Đảy - Suối Trắng - xã Chiềng Hặc
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	

	17
	Nâng cấp đường Co Sáy - Huổi Si Linh - xã Chiềng Hặc
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	

	18
	Nâng cấp đường Pa Hốc - Cốc Chai - xã Chiềng Hặc
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	

	19
	Xây dựng lớp học cắm bản Nong Pết - xã Tú Nang
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	
	199,34
	-
	
	
	199,34
	199,34
	

	20
	Hệ thống nước sinh hoạt bản Bó Mon - xã Tú Nang
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	

	21
	Nâng cấp đường nội bản Co Tông - xã Tú Nang
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	
	194,46
	-
	
	
	194,46
	194,46
	

	22
	Hệ thống nước sinh hoạt bản Cay Ton - xã Tú Nang
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	
	196,94
	-
	
	
	196,94
	196,94
	

	23
	Mở mới đường Pa Kôm - Gang Câu - xã Mường Lựm
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	

	24
	Nâng cấp đường Khâu Khoang - Đề Chê - xã Mường Lựm
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	

	25
	Đường GTNT ngã ba Ôn Ốc - B.Rảo -  xã Mường Lựm
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	
	197,98
	-
	
	
	197,98
	197,98
	

	26
	Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt bản Ôn Ốc - xã Mường Lựm
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	
	3,37
	-
	
	
	3,37
	3,37
	

	27
	Xây dựng nhà giáo viên bản Nà Mùa - xã Lóng Phiêng
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	
	199,87
	-
	
	
	199,87
	199,87
	

	28
	Xây dựng nhà giáo viên bản Cò Chịa - xã Lóng Phiêng
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	
	199,87
	-
	
	
	199,87
	199,87
	

	29
	Xây dựng nhà lớp học bản Pá Sa - xã Lóng Phiêng
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	
	199,97
	-
	
	
	19,97
	199,97
	

	30
	Xây dựng nhà văn hoá bản Tà Ẻn - xã Phiêng Khoài
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	

	31
	Nâng cấp đường Na Nhươi - Páo Của - xã Phiêng Khoài
	200,00
	-
	
	
	200,00
	200,00
	
	199,98
	-
	
	
	199,98
	199,98
	

	b
	Vốn SN Dự án hỗ trợ Sản xuất
	1.850,00
	-
	-
	-
	1.850,00
	-
	1.850,00
	1.839,99
	-
	-
	-
	1.839,99
	1.839,99
	-

	1
	Xã Chiềng On
	699,50
	-
	
	
	699,50
	
	699,50
	699,50
	-
	
	
	699,50
	699,50
	

	2
	Xã Chiềng Tương
	444,00
	-
	
	
	444,00
	
	444,00
	444,00
	-
	
	
	444,00
	444,00
	

	3
	Xã Chiềng Đông
	9,50
	-
	
	
	9,50
	
	9,50
	9,50
	-
	
	
	9,50
	9,50
	

	4
	Xã Sặp Vạt
	19,50
	-
	
	
	19,50
	
	19,50
	19,50
	-
	
	
	19,50
	19,50
	

	5
	Xã Chiềng Hặc
	28,50
	-
	
	
	28,50
	
	28,50
	28,50
	-
	
	
	28,50
	28,50
	

	6
	Xã Tú Nang
	40,50
	-
	
	
	40,50
	
	40,50
	32,00
	-
	
	
	32,00
	32,00
	

	7
	Xã Mường Lựm
	27,00
	-
	
	
	27,00
	
	27,00
	27,00
	-
	
	
	27,00
	27,00
	

	8
	Xã Lóng Phiêng
	96,00
	-
	
	
	96,00
	
	96,00
	96,00
	-
	
	
	96,00
	96,00
	

	9
	Xã Phiêng Khoài
	484,00
	-
	
	
	484,00
	
	484,00
	484,00
	-
	
	
	484,00
	484,00
	

	10
	Chưa phân bổ
	1,50
	-
	
	-
	1,50
	
	1,50
	-
	-
	
	
	-
	
	

	c
	Đào tạo cán bộ xã, bản thuộc Chương trình 135
	198,00
	198,00
	
	198,00
	
	
	
	90,62
	90,62
	
	90,62
	-
	
	

	d
	Hỗ trợ dịch vụ nâng cao đời sống nhân dân
	33,00
	-
	-
	-
	33,00
	-
	33,00
	31,00
	-
	-
	-
	31,00
	-
	31,00

	1
	Hoạt động Trợ giúp Pháp lý
	16,50
	-
	-
	-
	16,50
	-
	16,50
	16,50
	-
	-
	-
	16,50
	-
	16,50

	1.1
	Xã Chiềng On
	2,00
	-
	
	
	2,00
	
	2,00
	2,00
	-
	
	
	2,00
	
	2,00

	1.2
	Xã Chiềng Tương
	2,00
	-
	
	
	2,00
	
	2,00
	2,00
	-
	
	
	2,00
	
	2,00

	1.3
	Xã Chiềng Đông
	1,50
	-
	
	
	1,50
	
	1,50
	1,50
	-
	
	
	1,50
	
	1,50

	1.4
	Xã Sặp Vạt
	1,50
	-
	
	
	1,50
	
	1,50
	1,50
	-
	
	
	1,50
	
	1,50

	1.5
	Xã Chiềng Hặc
	2,00
	-
	
	
	2,00
	
	2,00
	2,00
	-
	
	
	2,00
	
	2,00

	1.6
	Xã Tú Nang
	2,00
	-
	
	
	2,00
	
	2,00
	2,00
	-
	
	
	2,00
	
	2,00

	1.7
	Xã Mường Lựm
	2,00
	-
	
	
	2,00
	
	2,00
	2,00
	-
	
	
	2,00
	
	2,00

	1.8
	Xã Lóng Phiêng
	1,50
	-
	
	
	1,50
	
	1,50
	1,50
	-
	
	
	1,50
	
	1,50

	1.9
	Xã Phiêng Khoài
	2,00
	-
	
	
	2,00
	
	2,00
	2,00
	-
	
	
	2,00
	
	2,00

	2
	Hoạt động văn hoá
	16,50
	-
	-
	-
	16,50
	-
	16,50
	14,50
	-
	-
	-
	14,50
	-
	14,50

	2.1
	Xã Chiềng On
	2,00
	-
	
	
	2,00
	
	2,00
	2,00
	-
	
	
	2,00
	
	2,00

	2.2
	Xã Chiềng Tương
	2,00
	-
	
	
	2,00
	
	2,00
	2,00
	-
	
	
	2,00
	
	2,00

	2.3
	Xã Chiềng Đông
	1,50
	-
	
	
	1,50
	
	1,50
	1,50
	-
	
	
	1,50
	
	1,50

	2.4
	Xã Sặp Vạt
	1,50
	-
	
	
	1,50
	
	1,50
	1,50
	-
	
	
	1,50
	
	1,50

	2.5
	Xã Chiềng Hặc
	2,00
	-
	
	
	2,00
	
	2,00
	2,00
	-
	
	
	2,00
	
	2,00

	2.6
	Xã Tú Nang
	2,00
	-
	
	
	2,00
	
	2,00
	-
	-
	
	
	-
	
	

	2.7
	Xã Mường Lựm
	2,00
	-
	
	
	2,00
	
	2,00
	2,00
	-
	
	
	2,00
	
	2,00

	2.8
	Xã Lóng Phiêng
	1,50
	-
	
	
	1,50
	
	1,50
	1,50
	-
	
	
	1,50
	
	1,50

	2.9
	Xã Phiêng Khoài
	2,00
	-
	
	
	2,00
	
	2,00
	2,00
	-
	
	
	2,00
	
	2,00

	3
	Hỗ trợ HBHS con hộ nghèo theo Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện
	-
	-
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	

	3.2
	Trường THPT xã Phiêng Khoài
	-
	-
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	

	e
	Kinh phí duy tu, bảo dưỡng
	240,00
	-
	-
	-
	240,00
	-
	240,00
	240,00
	-
	-
	-
	240,00
	-
	240,00

	1
	Đường Huổi Siểu - Nóng Khéo - xã Chiềng Đông
	30,00
	-
	
	
	30,00
	
	30,00
	30,00
	-
	
	
	30,00
	
	30,00

	2
	Đường Chiềng Ban - Nong Pết  - xã Tú Nang
	50,00
	-
	
	
	50,00
	
	50,00
	50,00
	-
	
	
	50,00
	
	50,00

	3
	Đường TT xã - bản Lao Khô 1  - xã Phiêng Khoài
	65,00
	-
	
	
	65,00
	
	65,00
	65,00
	-
	
	
	65,00
	
	65,00

	4
	Đường Đin Trí - Pa Khôm - xã Chiềng Tương
	35,00
	-
	
	
	35,00
	
	35,00
	35,00
	-
	
	
	35,00
	
	35,00

	5
	Đường Keo Đồn - Ta Liễu - xã Chiềng On
	25,00
	-
	
	
	25,00
	
	25,00
	25,00
	-
	
	
	25,00
	
	25,00

	6
	Đường TT xã - bản Ôn Ốc - xã Mường Lựm
	35,00
	-
	
	
	35,00
	
	35,00
	35,00
	-
	
	
	35,00
	
	35,00

	f
	Chi phí quản lý Dự án Chương trình 135
	8,00
	8,00
	
	8,00
	-
	
	
	8,00
	8,00
	
	8,00
	-
	
	

	VII
	Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới theo Quyết dịnh số 160/2007/QĐ-TTg
	2.200,00
	2.200,00
	2.200,00
	            -
	             -
	            -
	            -
	2.200,00
	2.200,00
	2.200,00
	            -
	             -
	           -
	           -

	1
	Nâng cấp đường Cò Chịa 103 - Cò Chịa - xã Lóng Phiêng
	675,23
	675,23
	675,23
	
	-
	
	
	675,23
	675,23
	675,23
	
	-
	
	

	2
	Nâng cấp đường Quỳnh Liên - bản Ái - xã Phiêng Khoài
	321,21
	321,21
	321,21
	
	-
	
	
	321,21
	321,21
	321,21
	
	-
	
	

	3
	Nâng cấp đường GTNT bản Pom Khóc - Trong Mậu sang - xã Chiềng Tương
	524,77
	524,77
	524,77
	
	-
	
	
	524,77
	524,77
	524,77
	
	-
	
	

	4
	Nâng cấp đường GTNT A La - Suối Cút - xã Chiềng On
	678,79
	678,79
	678,79
	
	-
	
	
	678,79
	678,79
	678,79
	
	-
	
	

	VIII
	Chương trình ổn định ĐCĐC theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg
	1.600,00
	1.600,00
	1.000,00
	600,00
	            -
	           -
	            -
	1.598,98
	1.598,98
	1.000,00
	598,98
	              -
	            -
	           -

	1
	Điểm tập trung (vốn ĐTPT)
	1.000,00
	1.000,00
	1.000,00
	-
	-
	-
	-
	1.000,00
	1.000,00
	1.000,00
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Dự án ĐCĐC tập trung Nậm Bó - xã Phiêng Khoài
	500,00
	500,00
	500,00
	
	-
	
	
	500,00
	500,00
	500,00
	
	-
	
	

	1.2
	Dự án ĐCĐC tập trung Đan Đón - xã Phiêng Khoài
	500,00
	500,00
	500,00
	
	-
	
	
	500,00
	500,00
	500,00
	
	-
	
	

	2
	Vốn SN (thực hiện ĐCĐC xen ghép)
	600,00
	600,00
	-
	600,00
	-
	-
	-
	598,98
	598,98
	-
	598,98
	-
	-
	-

	2.1
	Dự án ĐCĐC tập trung Nậm Bó - xã Phiêng Khoài
	300,00
	300,00
	
	300,00
	-
	
	
	299,98
	299,98
	
	299,98
	-
	
	

	2.2
	Dự án ĐCĐC tập trung Đan Đón - xã Phiêng Khoài
	300,00
	300,00
	
	300,00
	-
	
	
	299,00
	299,00
	
	299,00
	-
	
	

	IX
	KP hỗ trợ hộ nghèo theo Quyết định số 102/QĐ-TTg
	1.350,48
	              -
	            -
	             -
	1.350,48
	             -
	1.350,80
	1.350,48
	              -
	            -
	            -
	1.350,48
	            -
	1.350,48

	1
	Xã Chiềng Đông
	70,08
	
	
	
	70,08
	
	70,40
	70,08
	-
	
	
	70,08
	
	70,08

	2
	Xã Sặp Vạt
	70,40
	
	
	
	70,40
	
	70,40
	70,40
	-
	
	
	70,40
	
	70,40

	3
	Xã Chiềng Hặc
	90,72
	
	
	
	90,72
	
	90,72
	90,72
	-
	
	
	90,72
	
	90,72

	4
	Xã Tú Nang
	97,44
	
	
	
	97,44
	
	97,44
	97,44
	-
	
	
	97,44
	
	97,44

	5
	Xã Mường Lựm
	87,92
	
	
	
	87,92
	
	87,92
	87,92
	-
	
	
	87,92
	
	87,92

	6
	Xã Lóng Phiêng
	97,36
	
	
	
	97,36
	
	97,36
	97,36
	-
	
	
	97,36
	
	97,36

	7
	Xã Chiềng Tương
	302,10
	
	
	
	302,10
	
	302,10
	302,10
	-
	
	
	302,10
	
	302,10

	8
	Xã Phiêng Khoài
	232,72
	
	
	
	232,72
	
	232,72
	232,72
	-
	
	
	232,72
	
	232,72

	9
	Xã Chiềng On
	255,90
	
	
	
	255,90
	
	255,90
	255,90
	-
	
	
	255,90
	
	255,90

	10
	Xã Yên Sơn
	45,84
	
	
	
	45,84
	
	45,84
	45,84
	-
	
	
	45,84
	
	45,84

	X
	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo theo Quyết định số 167/QĐ-TTg
	948,00
	948,00
	
	948,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XI
	Chương trình sắp xếp dân cư
	234,54
	234,54
	
	234,54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XII
	Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XIII
	Một số mục tiêu, nhiệm vụ khác
	1.890,42
	1.510,42
	           -
	1.510,42
	380,00
	            -
	380,00
	1.870,62
	1.490,62
	            -
	1.490,62
	380,00
	            -
	380,00

	1
	Kinh phí thưch hiện cuộc VĐTDĐKXDĐS dân cư cấp xã
	190,00
	-
	-
	-
	190,00
	-
	190,00
	190,00
	-
	-
	-
	190,00
	-
	190,00

	1.1
	Xã Chiềng Đông
	14,00
	-
	
	
	14,00
	
	14,00
	14,00
	-
	
	
	14,00
	
	14,00

	1.2
	Xã Chiềng Sàng
	5,00
	-
	
	
	5,00
	
	5,00
	5,00
	-
	
	
	5,00
	
	5,00

	1.3
	Xã Chiềng Pằn
	12,00
	-
	
	
	12,00
	
	12,00
	12,00
	-
	
	
	12,00
	
	12,00

	1.4
	Xã Viêng Lán
	9,00
	-
	
	
	9,00
	
	9,00
	9,00
	-
	
	
	9,00
	
	9,00

	1.5
	Thị Trấn
	6,00
	-
	
	
	6,00
	
	6,00
	6,00
	-
	
	
	6,00
	
	6,00

	1.6
	Xã Chiềng Khoi
	6,00
	-
	
	
	6,00
	
	6,00
	6,00
	-
	
	
	6,00
	
	6,00

	1.7
	Xã Sặp Vạt
	14,00
	-
	
	
	14,00
	
	14,00
	14,00
	-
	
	
	14,00
	
	14,00

	1.8
	Xã Chiềng Hặc
	17,00
	-
	
	
	17,00
	
	17,00
	17,00
	-
	
	
	17,00
	
	17,00

	1.9
	Xã Tú Nang
	23,00
	-
	
	
	23,00
	
	23,00
	23,00
	-
	
	
	23,00
	
	23,00

	1.10
	Xã Mường Lựm
	12,00
	
	
	
	12,00
	
	12,00
	12,00
	-
	
	
	12,00
	
	12,00

	1.11
	Xã Lóng Phiêng
	12,00
	
	
	
	12,00
	
	12,00
	12,00
	-
	
	
	12,00
	
	12,00

	1.12
	Xã Chiềng Tương
	9,00
	
	
	
	9,00
	
	9,00
	9,00
	-
	
	
	9,00
	
	9,00

	1.13
	Xã Phiêng Khoài
	29,00
	-
	
	
	29,00
	
	29,00
	29,00
	-
	
	
	29,00
	
	29,00

	1.14
	Xã Chiềng On
	12,00
	
	
	
	12,00
	
	12,00
	12,00
	-
	
	
	12,00
	
	12,00

	1.15
	Xã Yên Sơn
	10,00
	
	
	
	10,00
	
	10,00
	10,00
	-
	
	
	10,00
	
	10,00

	2
	Kinh phí hỗ trợ đội văn nghệ cơ sở hoạt động thường xuyên
	190,00
	-
	-
	-
	190,00
	-
	190,00
	190,00
	-
	-
	-
	190,00
	-
	190,00

	2.1
	Xã Chiềng Đông
	14,00
	-
	
	
	14,00
	
	14,00
	14,00
	-
	
	
	14,00
	
	14,00

	2.2
	Xã Chiềng Sàng
	5,00
	-
	
	
	5,00
	
	5,00
	5,00
	-
	
	
	5,00
	
	5,00

	2.3
	Xã Chiềng Pằn
	12,00
	-
	
	
	12,00
	
	12,00
	12,00
	-
	
	
	12,00
	
	12,00

	2.4
	Xã Viêng Lán
	9,00
	-
	
	
	9,00
	
	9,00
	9,00
	-
	
	
	9,00
	
	9,00

	2.5
	Thị Trấn
	6,00
	-
	
	
	6,00
	
	6,00
	6,00
	-
	
	
	6,00
	
	6,00

	2.6
	Xã Chiềng Khoi
	6,00
	-
	
	
	6,00
	
	6,00
	6,00
	-
	
	
	6,00
	
	6,00

	2.7
	Xã Sặp Vạt
	14,00
	-
	
	
	14,00
	
	14,00
	14,00
	-
	
	
	14,00
	
	14,00

	2.8
	Xã Chiềng Hặc
	17,00
	-
	
	
	17,00
	
	17,00
	17,00
	-
	
	
	17,00
	
	17,00

	2.9
	Xã Tú Nang
	23,00
	-
	
	
	23,00
	
	23,00
	23,00
	-
	
	
	23,00
	
	23,00

	2.10
	Xã Mường Lựm
	12,00
	
	
	
	12,00
	
	12,00
	12,00
	-
	
	
	12,00
	
	12,00

	2.11
	Xã Lóng Phiêng
	12,00
	
	
	
	12,00
	
	12,00
	12,00
	-
	
	
	12,00
	
	12,00

	2.12
	Xã Chiềng Tương
	9,00
	
	
	
	9,00
	
	9,00
	9,00
	-
	
	
	9,00
	
	9,00

	2.13
	Xã Phiêng Khoài
	29,00
	-
	
	
	29,00
	
	29,00
	29,00
	-
	
	
	29,00
	
	29,00

	2.14
	Xã Chiềng On
	12,00
	
	
	
	12,00
	
	12,00
	12,00
	-
	
	
	12,00
	
	12,00

	2.15
	Xã Yên Sơn
	10,00
	
	
	
	10,00
	
	10,00
	10,00
	-
	
	
	10,00
	
	10,00

	3
	Chương trình 925
	400,00
	400,00
	
	400,00
	
	
	
	400,00
	400,00
	
	400,00
	
	
	

	4
	Kinh phí thực hiện Quyết định số 186/QĐ-TTg
	1.110,42
	1.110,42
	-
	1.110,42
	-
	-
	-
	1.090,62
	1.090,62
	-
	1.090,62
	-
	-
	-

	4.1
	Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện
	920,25
	920,25
	
	920,25
	
	
	
	915,63
	915,63
	
	915,63
	-
	
	

	4.2
	Trường Tiểu học Thị trấn
	31,54
	31,54
	
	31,54
	
	
	
	19,36
	19,36
	
	19,36
	-
	
	

	4.3
	Trường THCS Thị trấn
	17,14
	17,14
	
	17,14
	
	
	
	17,14
	17,14
	
	17,14
	-
	
	

	4.4
	Trường Tiểu học xã Chiềng Pằn
	7,59
	7,59
	
	7,59
	
	
	
	7,59
	7,59
	
	7,59
	-
	
	

	4.5
	Trường THCS xã Tú Nang
	28,60
	28,60
	
	28,60
	
	
	
	27,60
	27,60
	
	27,60
	-
	
	

	4.6
	Trường THPT xã Phiêng Khoài
	17,31
	17,31
	
	17,31
	
	
	
	17,31
	17,31
	
	17,31
	-
	
	

	4.7
	Trường THCS xã Chiềng Đông
	29,93
	29,93
	
	29,93
	
	
	
	29,93
	29,93
	
	29,93
	-
	
	

	4.8
	Trường Tiểu học Kim Chung
	22,01
	22,01
	
	22,01
	
	
	
	22,01
	22,01
	
	22,01
	-
	
	

	4.9
	Trường Tiểu học Yên Sơn
	15,81
	15,81
	
	15,81
	
	
	
	13,81
	13,81
	
	13,81
	-
	
	

	4.10
	Trường THCS Nguyễn Cảnh Toàn
	20,25
	20,25
	
	20,25
	
	
	
	20,25
	20,25
	
	20,25
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                                                                                                             Phụ lục số 6 - Biểu số 48
  HUYỆN YÊN CHÂU 

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA TỪNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Yên Châu)

                                                                                                                                                                                                         Đơn vị tính: Triệu đồng 
	STT
	Xã, thị trấn
	Dự toán năm 2010
	Quyết toán năm 2010
	Bao gồm
	So sánh QT/DT (%)

	
	
	
	
	Tổng số
	I. Chi đầu tư phát triển
	II. Chi thường xuyên
	

	
	
	
	
	
	Trong đó: Chi ĐTXDCB
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Vốn

trong nước
	Vốn
ngoài nước
	GDĐT và dạy nghề
	Khoa học công nghệ
	
	GDĐT và dạy nghề
	Khoa học công nghệ
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12=2/1

	
	Tổng số:
	 22.665,835 
	 38.098,320 
	       -   
	       -   
	       -   
	        -   
	         -   
	          -   
	 38.098,320 
	        -   
	        -   
	168,09

	1
	Xã Chiềng Đông
	     1.687,970 
	          2,433,005 
	 
	       -   
	 
	 
	 
	 
	          2.433,005 
	 
	 
	144,14

	2
	Xã Chiềng Sàng
	     1.323,510 
	          2.534,868 
	 
	       -   
	 
	 
	 
	 
	          2.534,868 
	 
	 
	191,53

	3
	xã Chiềng Pằn
	     1.378,924 
	          3.195,618 
	 
	       -   
	 
	 
	 
	 
	          3.195,618 
	 
	 
	231,75

	4
	Xã Viêng Lán
	     1.266,754 
	          2.612,989 
	 
	       -   
	 
	 
	 
	 
	          2.612,989 
	 
	 
	206,27

	5
	UBND Thị trấn
	     1.051,618 
	          1.544,521 
	 
	       -   
	 
	 
	 
	 
	          1.544,521 
	 
	 
	146,87

	6
	Xã Chiềng Khoi
	     1.232,326 
	          1.579,732 
	 
	       -   
	 
	 
	 
	 
	          1.579,732 
	 
	 
	128,19

	7
	Xã Sặp Vạt
	     1.519,205 
	          2.112,260 
	 
	       -   
	 
	 
	 
	 
	          2.112,260 
	 
	 
	139,04

	8
	Xã Chiềng Hặc
	     1.674,677 
	          2.278,236 
	 
	       -   
	 
	 
	 
	 
	          2.278,236 
	 
	 
	136,04

	9
	Xã Tú Nang
	     1.910,157 
	          2.718,815 
	 
	       -   
	 
	 
	 
	 
	          2.718,815 
	 
	 
	142,33

	10
	Xã Mường Lựm
	     1.373,573 
	          1.995,428 
	 
	       -   
	 
	 
	 
	 
	          1.995,428 
	 
	 
	145,27

	11
	Xã Lóng Phiêng
	     1.545,741 
	          2.222,413 
	 
	       -   
	 
	 
	 
	 
	          2.222,413 
	 
	 
	143,78

	12
	Xã Chiềng Tương
	     1.488,064 
	          3.360,491 
	 
	       -   
	 
	 
	 
	 
	          3.360,491 
	 
	 
	225,83

	13
	Xã Phiêng Khoài
	     2.269,910 
	          4.304,862 
	 
	       -   
	 
	 
	 
	 
	          4.304,862 
	 
	 
	189,65

	14
	Xã Chiềng On
	     1.598,959 
	          3.452,418 
	 
	       -   
	 
	 
	 
	 
	          3.452,418 
	 
	 
	215,92

	15
	Xã Yên Sơn
	     1.344,447 
	          1.752,662 
	 
	       -   
	 
	 
	 
	 
	          1.752,662 
	 
	 
	130,36

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                                                                                                        Phụ lục số 06 - Biểu số 50
   HUYỆN YÊN CHÂU

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2010
(Kèm theo Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Yên Châu)

                                                                                                                                                                                                                     Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Tên đơn vị
	Dự toán năm 2010
	Quyết toán năm 2010

	
	
	Tổng chi
(Kể cả chi bằng nguồn huy động, viện trợ)
	Chi đầu tư phát triển
	Chi thường xuyên theo lĩnh vực
	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia
	Chi CT 135
	Chi thực hiện một số NV mục tiêu khác
	Tổng chi (kể cả chi bằng nguồn huy động, viện trợ)
	Chi đầu tư phát triển
	Chi thường xuyên theo từng lĩnh vực
	Chi CT mục tiêu quốc gia
	Chi CT 135
	Chi thực hiện một số NV mục tiêu khác

	
	
	
	Tổng số
	T. đó: Chi đầu tư XDCB
	Trong đó
	
	
	
	
	
	Tổng số
	T. đó: Chi đầu tư XDCB
	Trong đó
	
	
	
	

	
	
	
	
	tổng số
	Vốn trong nước
	Giáo dục ĐT và dạy nghề
	Khoa học công nghệ
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Vốn

trong 

nước
	Giáo dục ĐT và dạy nghề
	Khoa học công nghệ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	Tổng số:
	148.660,50
	3.966,00
	3.966,00
	3.966,00
	
	
	125.891,50
	8.136
	10.267
	400
	205.836,55
	6.087,33
	6.087,33
	6.087,33
	          -
	          -
	181.115,19
	3.480,06
	14.753,98
	400

	I
	Các cơ quan đơn vị
	90.518,40
	               -
	             -
	
	
	
	90.518,40
	            -
	
	           -
	112.389,15
	
	             -
	             -
	          -
	           -
	109.915,43
	953,69
	1.520,03
	            -

	1
	Huyện uỷ
	2.596,00
	-
	
	
	
	
	2.596,00
	
	
	
	3.852,43
	
	
	
	
	
	3.852,43
	
	
	

	1.1
	Văn phòng Huyện uỷ
	2.476,00
	-
	
	
	
	
	2.476,00
	
	
	
	3.682,43
	
	
	
	
	
	3.682,43
	
	
	

	
	Trong đó: Nguồn TK CCTL
	-
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kinh phí BCĐ cuộc VĐ "học tập và làm theo tám gương đạo đức HCM"
	
	
	
	
	
	
	50,00
	
	
	
	50,00
	
	
	
	
	
	50,00
	
	
	

	1.2
	Ban Chỉ đạo 03 Huyện uỷ
	120,00
	-
	
	
	
	
	120,00
	
	
	
	120,00
	
	
	
	
	
	120,00
	
	
	

	1.3
	Kinh phí BCĐ cuộc VĐ "học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"
	-
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	2
	Trung tâm Chính trị
	310,00
	-
	
	
	
	
	310,00
	
	
	
	756,64
	
	
	
	
	
	756,64
	
	
	

	3
	Khối Dân
	1.595,00
	-
	
	
	
	
	1.595,00
	
	
	
	1.787,45
	
	
	
	
	
	1.787,45
	
	
	

	
	- UBMT Tổ quốc huyện
	350,00
	-
	
	
	
	
	35,00
	
	
	
	570,38
	
	
	
	
	
	570,38
	
	
	

	
	- Huyện Đoàn
	250,00
	-
	
	
	
	
	250,00
	
	
	
	294,94
	
	
	
	
	
	294,94
	
	
	

	
	- Hội Phụ nữ
	290,00
	-
	
	
	
	
	29,00
	
	
	
	378,71
	
	
	
	
	
	378,71
	
	
	

	
	- Hội Nông dân
	260,00
	-
	
	
	
	
	260.00
	
	
	
	305,03
	
	
	
	
	
	305,03
	
	
	

	
	- Hội cựu chiến binh
	205,00
	-
	
	
	
	
	205,00
	
	
	
	238,40
	
	
	
	
	
	238,40
	
	
	

	
	- Kinh phí cuộc VĐTDĐKXDĐS khu dân cư
	20,00
	
	
	
	
	
	20,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	- Kinh phí mua sắm TSCĐ các đoàn thể
	100,00
	
	
	
	
	
	100,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tăng kinh phí hoạt động MTTQ và các đoàn thể
	100,00
	
	
	
	
	
	100,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Kinh phí giám sát cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg
	20,00
	
	
	
	
	
	20,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nguồn tiết kiệm CCTL cả khối
	-
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Khối UBND huyện
	3.154,00
	-
	
	
	
	
	3.154,00
	
	
	
	6.088,40
	
	-
	-
	-
	-
	5.972,40
	100,00
	16,00
	-

	
	- Văn phòng HĐND - UBND huyện
	1.410,00
	-
	
	
	
	
	1.410,00
	
	
	
	4.115,40
	
	
	
	
	
	4.015,40
	100,00
	16,00
	

	
	- Kinh phí thi đua khen thưởng
	70,00
	-
	
	
	
	
	70,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Kinh phí HĐND huyện
	311,00
	-
	
	
	
	
	311,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: + Sinh hoạt phí ĐB HĐND
	106,00
	-
	
	
	
	
	106,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Kinh phí hoạt động của HĐND
	205,00
	-
	
	
	
	
	205,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Phòng Tư pháp
	107,00
	-
	
	
	
	
	10,00
	
	
	
	254,37
	
	
	
	
	
	254,37
	
	
	

	
	- Phòng Tài chính - Kế hoạch
	504,00
	-
	
	
	
	
	504,00
	
	
	
	649,95
	
	
	
	
	
	649,95
	
	
	

	
	- Phòng Công thương
	260,00
	-
	
	
	
	
	260,00
	
	
	
	574,60
	
	
	
	
	
	574,60
	
	
	

	
	- Phòng Y tế
	137,00
	-
	
	
	
	
	137,00
	
	
	
	162,07
	
	
	
	
	
	162,07
	
	
	

	
	- Phòng Thanh tra
	237,00
	-
	
	
	
	
	237,00
	
	
	
	316,01
	
	
	
	
	
	316,01
	
	
	

	
	- Kinh phí tuyên truyền Pháp luật
	50,00
	-
	
	
	
	
	50,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Kinh phí BCĐ di dân tái định cư
	50,00
	
	
	
	
	
	50,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Kinh phí mua biểu mẫu hộ tịch các xã
	18,00
	
	
	
	
	
	18,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trung tâm Văn hoá - TT - TT
	790,00
	-
	
	
	
	
	790,00
	
	
	
	1.090,93
	
	
	
	
	
	1.090,93
	
	
	

	
	Trong đó: - Sự nghiệp văn hoá
	640,00
	-
	
	
	
	
	640,00
	
	
	
	695,60
	
	
	
	
	
	695,60
	
	
	

	
	+ KP thực hiện cuộc VĐTDĐKXDĐS dân cư cấp huyện
	20,00
	
	
	
	
	
	20,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Kinh phí tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp
	
	
	
	
	
	
	100,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Kinh phí đầu tư XD thiết chế VH cơ sở (bản ĐBKK)
	180,00
	
	
	
	
	
	180,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Sự nghiệp thể thao
	150,00
	-
	
	
	
	
	150,00
	
	
	
	395,33
	
	
	
	
	
	395,33
	
	
	

	6
	Phòng Nông nghiệp và PTNT
	555,00
	-
	
	
	
	
	555,00
	
	
	
	1.916,00
	
	
	
	
	
	1.876,00
	40,00
	
	

	
	Trong đó: - Sự nghiệp nông nghiệp
	120,00
	-
	
	
	
	
	120,00
	
	
	
	1.213,91
	
	
	
	
	
	1.213,91
	
	
	

	
	- Chi quản lý Nhà nước
	435,00
	-
	
	
	
	
	435,00
	
	
	
	702,09
	
	
	
	
	
	662,09
	40.00
	
	

	7
	Phòng Tài nguyên - Môi trường
	277,00
	-
	
	
	
	
	277,00
	
	
	
	822,96
	
	
	
	
	
	822,96
	
	
	

	8
	Trạm khuyến nông (Khuyến nông xã)
	208,00
	-
	
	
	
	
	208,00
	
	
	
	223,90
	
	
	
	
	
	223,90
	
	
	

	9
	Phòng Lao động - TBXH
	2.545,00
	-
	
	
	
	
	2.545,00
	
	
	
	4.995,09
	
	
	
	
	
	4.504,98
	279,28
	210,82
	

	
	Trong đó: - Chi đảm bảo xã hội
	2.215,00
	-
	
	
	
	
	2.215,00
	
	
	
	3.467,72
	
	
	
	
	
	3.467,72
	
	
	

	
	- Chi Chương trình mục tiêu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	490,10
	
	
	
	
	
	490,10
	279,28
	210,82
	

	
	- Chi quản lý Nhà nước
	330,00
	-
	
	
	
	
	330,00
	
	
	
	547,16
	
	
	
	
	
	547,16
	
	
	

	10
	Phòng Nội vụ
	350,00
	-
	
	
	
	
	350,00
	
	
	
	495,27
	
	
	
	
	
	495,27
	
	
	

	11
	Văn phòng đăng ký quyền SD đất
	165,00
	
	
	
	
	
	165,00
	
	
	
	196,93
	
	
	
	
	
	196,93
	
	
	

	12
	Sự nghiệp Giáo dục
	70.550,00
	-
	
	
	
	
	70,.550,00
	-
	
	-
	80.491,88
	
	-
	-
	-
	-
	78.664,26
	534,41
	1.293,21
	

	12.1
	Phòng Giáo dục
	60.890,00
	-
	
	
	
	
	60.890,00
	
	
	
	65.228,17
	
	
	
	
	
	63.433,17
	534,41
	1.260,59
	

	
	- Quản lý Nhà nước
	430,00
	-
	
	
	
	
	430,00
	
	
	
	539,48
	
	
	
	
	
	539,48
	
	
	

	
	- Kinh phí hỗ trợ Hội khuyến học
	15,00
	
	
	
	
	
	15,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Sự nghiệp Giáo dục
	60.445,00
	-
	
	
	
	
	60.445,00
	
	
	
	64.223,69
	
	
	
	
	
	62.428,69
	534,41
	1.260,59
	

	12.2
	Trường THPT xã Phiêng Khoài
	1.808,00
	
	
	
	
	
	1.808,00
	
	
	
	2.143,66
	
	
	
	
	
	2.111,04
	
	32,62
	

	12.3
	Trường THCS xã Tú Nang
	1.185,00
	
	
	
	
	
	1.185,00
	
	
	
	1.317,84
	
	
	
	
	
	1.317,84
	
	
	

	12.4
	Trường TH Thị trấn
	1.200,00
	
	
	
	
	
	1.200,00
	
	
	
	1.416,22
	
	
	
	
	
	1.416,22
	
	
	

	12.5
	Trường TH Kim Chung
	1.780,00
	
	
	
	
	
	1.780,00
	
	
	
	2.079,83
	
	
	
	
	
	2.079,83
	
	
	

	12.6
	Trường Mầm non Thuỷ Tiên
	1.210,00
	
	
	
	
	
	1.210,00
	
	
	
	1.405,67
	
	
	
	
	
	1.405,67
	
	
	

	12.7
	Trường Mân non Hoa Lan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.010,63
	
	
	
	
	
	1.010,63
	
	
	

	12.8
	Trường Mầm non Huong Xoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	813,92
	
	
	
	
	
	813,92
	
	
	

	12.9
	Trường Tiểu học xã Chiềng Pằn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.237,79
	
	
	
	
	
	1.237,79
	
	
	

	12.10
	Trường THCS Thị trấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	797,04
	
	
	
	
	
	797,04
	
	
	

	12.11
	Trường Tiểu học  Yên Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.065,63
	
	
	
	
	
	1.065,63
	
	
	

	12.12
	Trường THCS Nguyễn Cảnh Toàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	940,61
	
	
	
	
	
	940,61
	
	
	

	12.13
	TrườngTHCS xã Chiềng Đông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.034,86
	
	
	
	
	
	1.034,86
	
	
	

	12.14
	Kinhn phí thực hiện Quyết định số 186/QĐ-TTg + HB theo Quyết định số 27
	1.096,00
	-
	
	
	
	
	1.096,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.15
	Dự phòng giáo viên tăng thêm
	1.150,00
	-
	
	
	
	
	1.150,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.16
	Dự phòng SN giáo dục
	676,00
	-
	
	
	
	
	231,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Sự nghiệp Y tế
	7.423,40
	-
	
	
	
	
	7.423,40
	-
	
	-
	9.071,86
	
	-
	-
	-
	-
	9.071,86
	
	
	

	13.1
	Y tế xã
	3.060,00
	-
	
	
	
	
	3.060,00
	
	
	
	3.997,11
	
	
	
	
	
	3.997,11
	
	
	

	13.2
	Bệnh viện Đa khoa
	3.050,00
	-
	
	
	
	
	3.050,00
	
	
	
	3.488,27
	
	
	
	
	
	3.488,27
	
	
	

	13.3
	Trung tâm Y tế
	1.261,00
	-
	
	
	
	
	1.261,00
	
	
	
	1.586,48
	
	
	
	
	
	1.586,48
	
	
	

	13.4
	Dự phòng phát sinh của SNYT
	52,40
	-
	
	
	
	
	52,40
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Trung tâm Giáo dục - Lao dộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	599,43
	
	
	
	
	
	599,43
	
	
	

	II
	Chi khác ngân sách
	210,00
	              -
	
	
	
	
	210,00
	
	
	
	              -
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Dự phòng ngân sách cấp huyện
	2.096,00
	               -
	
	
	
	
	2.096,00
	
	
	
	              -
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Các nội dung chi còn lại
	50.786,10
	3.966,00
	3.966,00
	3.966,00
	
	
	28.017,10
	8.136
	10.267
	400
	93.447,40
	6.087,33
	6.087,33
	6.087,33
	         -
	          -
	71.199,76
	2.526,37
	13.233,94
	400

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	2.193,00
	-
	
	
	
	
	2.193,00
	-
	
	-
	400,10
	
	-
	-
	-
	-
	400,10
	
	
	

	
	- Chi sự nghiệp Thuỷ lợi
	631,00
	-
	
	
	
	
	631,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	- Chi sự nghiệp Lâm nghiệp
	150,00
	-
	
	
	
	
	150,00
	
	
	
	110,00
	
	
	
	
	
	110,00
	
	
	

	
	- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính và Môi trường
	220,00
	-
	
	
	
	
	220,00
	
	
	
	290,10
	
	
	
	
	
	290,10
	
	
	

	
	- Dự phòng CCTL SN kinh tế
	-
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Sự nghiệp GTCN
	285,00
	-
	
	
	
	
	285,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Chi phát triển GTNT theo Quyết định số 50
	200,00
	-
	
	
	
	
	200,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Chi sự nghiệp  Nông nghiệp và kinh tế khác
	707,00
	-
	
	
	
	
	707,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự phòng phát sinh chi QLNN
	240,00
	-
	
	
	
	
	240,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chi an ninh - Quốc phòng
	2.100,40
	-
	
	
	
	
	2.100,40
	
	
	
	1.978,13
	
	
	
	
	
	1.978,13
	
	
	

	
	- Công an huyện
	
	
	
	
	
	
	90,00
	
	
	
	308,13
	
	
	
	
	
	308,13
	
	
	

	
	- Ban chỉ huy Quân sự huyện
	
	
	
	
	
	
	220,00
	
	
	
	1.670,00
	
	
	
	
	
	1.670,00
	
	
	

	
	- Kinh phí chi trả dân quân TV theo Nghị định số 184
	63,50
	-
	
	
	
	
	63,50
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chi Chương trình mục tiêu
	18.803,00
	-
	
	
	
	
	
	8.136
	10.267
	400
	11.940,97
	
	
	
	
	
	
	2.526,37
	9.014,61
	400

	5
	Chi bổ sung cân đối cho ngân sách xã
	22.014,70
	-
	
	
	
	
	22.014,70
	
	
	
	35.626,25
	
	
	
	
	
	31.406,91
	
	4.219,34
	

	6
	50% nguồn tăng thu CCTL Nghị định số 118
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL từ tăng thu
	50,00
	-
	
	
	
	
	50,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Kinh phí phòng chống ma tuý
	295,00
	-
	
	
	
	
	295,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Kinh phí hỗ trợ đơn vị đạt tiêu chuẩn 4 không
	970,00
	
	
	
	
	
	970,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	10
	Kinh phí thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP
	-
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Kinh phí thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg
	154,00
	
	
	
	
	
	154,00
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Chi phục vụ công tác thu ngân sách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	63,65
	
	
	
	
	
	63,65
	
	
	

	13
	Chi hỗ trợ khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	46,00
	
	
	
	
	
	46,00
	
	
	

	14
	Hạt Kiểm lâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Chi Ban Chỉ đạo Chỉ thị số 925
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	400,00
	
	
	
	
	
	400,00
	
	
	

	16
	Chi nộp NS tỉnh (Tỉnh thu hồi )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.038,35
	
	
	
	
	
	1.038,35
	
	
	

	17
	Chi đầu tư XDCB
	3.966,00
	3.966
	3.966
	3.966
	
	
	
	
	
	
	6.087,33
	6.087,33
	6.087,33
	6.087,33
	
	
	
	
	
	

	18
	Chi chuyển nguồn năm 2010 sang năm  2011
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29.267,64
	
	-
	
	
	
	29.267,64
	
	
	

	19
	Các khoản ghi thu, ghi chi
	5.050,00
	
	
	
	
	
	5.050,00
	
	
	
	6.399,41
	
	
	
	
	
	6.399,41
	
	
	

	20
	Các khoản chi được quản lý qua ngân sách Nhà nước
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	199,58
	
	
	
	
	
	199,58
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HUYỆN YÊN CHÂU 

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2010
(Kèm theo Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Yên Châu)

                                                                                                                                                                                                           Đơn vị tính: Triệu đồng 
	STT
	Xã, thị trấn
	Dự toán năm 2010
	Quyết toán năm 2010
	So sánh QT/DT (%)

	
	
	Tổng số
	Bao gồm
	Tổng số
	Bao gồm
	

	
	
	
	Bổ sung cân đối
	Bổ sung mục tiêu
	
	Bổ sung cân đối
	Bổ sung mục tiêu
	

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	Vốn

ngoài nước
	
	
	
	Vốn
ngoài nước
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=5/1

	 
	 
	21.177,835
	20.797,835
	380,000
	-
	35.626,249
	20.797,835
	14.828,41
	-
	168,22

	1
	Xã Chiềng Đông
	1.589,470
	1.561,470
	28,000
	
	2.199,115
	1561,47
	637,65
	
	138,36

	2
	Xã Chiềng Sàng
	1.240,610
	1.230,610
	10,000
	
	2.367,736
	1230,61
	1.137,13
	
	190,85

	3
	xã Chiềng Pằn
	1.290,524
	1.266,524
	24,000
	
	3.007,699
	1266,524
	1.741,18
	
	233,06

	4
	Xã Viêng Lán
	1.247,054
	1.229,054
	18,000
	
	2.470,252
	1229,054
	1.241,20
	
	198,09

	5
	UBND Thị trấn
	518,618
	506,618
	12,000
	
	918,718
	506,618
	412,10
	
	177,15

	6
	Xã Chiềng Khoi
	1.200,526
	1.188,526
	12,000
	
	1.553,343
	1188,526
	364,82
	
	129,39

	7
	Xã Sặp Vạt
	1.458,405
	1.430,405
	28,000
	
	2.042,137
	1430,405
	611,73
	
	140,03

	8
	Xã Chiềng Hặc
	1.577,877
	1.543,877
	34,000
	
	2.194,735
	1543,877
	650,86
	
	139,09

	9
	Xã Tú Nang
	1.806,257
	1.760,257
	46,000
	
	2.581,779
	1760,257
	821,52
	
	142,94

	10
	Xã Mường Lựm
	1.357,973
	1.333,973
	24,000
	
	1.970,939
	1333,973
	636,97
	
	145,14

	11
	Xã Lóng Phiêng
	1.451,741
	1.427,741
	24,000
	
	2.088,515
	1427,741
	660,77
	
	143,86

	12
	Xã Chiềng Tương
	1.462,064
	1.444,064
	18,000
	
	3.036,472
	1444,064
	1.592,41
	
	207,68

	13
	Xã Phiêng Khoài
	2.115,210
	2.057,210
	58,000
	
	4.026,092
	2057,21
	1.968,88
	
	190,34

	14
	Xã Chiềng On
	1.581,959
	1.557,959
	24,000
	
	3.490,787
	1557,959
	1.932,83
	
	220,66

	15
	Xã Yên Sơn
	1.279,547
	1.259,547
	20,000
	
	1.677,930
	1259,547
	418,38
	
	131,13
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  HUYỆN YÊN CHÂU
QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ XDCB CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH
THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của HĐND huyện Yên Châu)
                                                                                                                                                                                                                                         Đơn vị: Triệu đồng
	Tên Dự án, công trình


	Địa điểm

xây dựng


	Thời gian

khởi công -

hoàn thành
	Năng lực

thiết kế


	Tổng
dự toán

được duyệt


	Giá trị

khối lượng

thực hiện

từ khởi

công đến

HT
	Đã

thanh toán

từ khởi

công đến HT
	Kế hoạch năm 2010
	Quyết toán năm 2010

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số


	Tr.đó

Thanh toán

KL các
năm trước

Chuyển Sang
	Chia theo nguồn vốn
	Tổng số


	Tr.đó

Thanh toán

KL các
năm trước

Chuyển sang
	Chia theo nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vốn

trong nước


	Vốn

ngoài nước


	
	
	Vốn

trong nước


	Vốn

ngoài nước



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	TỔNG SỐ:
	 
	 
	
	29.506,18
	24.698,63
	18.591,42
	6.217,29
	6.217,29
	6.217,29
	-
	5.506,85
	5.506,85
	5.506,85
	

	I. Vốn đầu tư XDCB tập trung
	 
	 
	
	23.413,19
	20.081,58
	17.815,34
	2.325,00
	2.325,00
	2.325,00
	-
	2.308,08
	2.308,08
	2.308,08
	

	1. Đường Chiềng Khoi -  Sặp Vạt
	Xã
Sặp Vạt - C.Khoi
	2005 - 2006
	3 km
	5.045,00
	5.045,00
	4.383,34
	300,00
	300,00
	300,00
	
	300,00
	300,00
	300,00
	

	2. Đường Pa Kha III -  Bó Hin
	Xã
Chiềng Tương
	2008 - 2009
	2,1 km
	1.249,00
	1.249,00
	386,00
	686,28
	686,28
	686,28
	
	686,28
	686,28
	686,28
	

	3. Đường Kim Chung -  Lao Khô
	Xã
Phiêng Khoài
	2000 - 2004
	8 km
	4.948,00
	3.515,23
	3.332,00
	181,05
	181,05
	181,05
	
	181,05
	181,05
	181,05
	

	4.Cầu treo Huổi Toi
	Xã
Chiềng Hặc
	2008 - 2009
	66m
	1.361,00
	1.361,17
	814,00
	266,00
	266,00
	266,00
	
	266,00
	266,00
	266,00
	

	5. Đường GT Con Khằm - Co Tôm
	Xã
Phiêng Khoài
	2001 - 2002
	8,1 km
	2.440,00
	2.440,00
	980,00
	449,59
	449,59
	449,59
	
	449,59
	449,59
	449,59
	

	6. Đường vào bãi chôn lấp rác thải thị trấn
	Thị trấn

Yên Châu
	2005
	825m
	5.830,00
	5.830,00
	5.610,00
	212,07
	212,07
	212,07
	
	212,07
	212,07
	212,07
	

	7. Đường điện SH TĐC Lóng Khướng
	Xã

Mường Lụm
	2008 - 2009
	
	640,19
	641,19
	550,00
	90,19
	90,19
	90,19
	
	90,19
	90,19
	90,19
	

	8. Nhà lớp học 3 tầng trường TH Chiềng Pằn
	Xã

Chiềng Pằn
	2006 - 2007
	41 hộ
	1.900,00
	-
	1.760,00
	139,81
	139,81
	139,81
	
	122,89
	122,89
	122,89
	

	II. Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất:
	
	
	
	5.262,50
	3.786,57
	776,08
	3.082,29
	3.082,29
	3.082,29
	-
	2.438,77
	2.438,77
	2.438,77
	

	1. Cải tạo, nâng cấp nhà LV phòng TCKH
	Thị trấn

Yên Châu
	2010
	
	299,94
	299,94
	-
	299,94
	299,94
	299,94
	
	299,94
	299,94
	299,94
	

	2. Trường Tiểu học Lóng Phiêng B (T.chuẩn)
	Xã

Lóng Phiêng
	2010
	
	73,28
	73,28
	
	75,00
	75,00
	75,00
	
	73,28
	73,28
	73,28
	

	3. Trường Mầm Non Hoa Lan (T.chuẩn)
	Thị trấn

Yên Châu
	2010
	
	115,63
	115,63
	-
	75,00
	75,00
	75,00
	
	75,00
	75,00
	75,00
	

	4. Nâng cấp Quốc lộ 6 - xã Viêng Lán
	Huyện

Yên Châu
	2010
	
	81,21
	81,21
	-
	80,00
	80,00
	80,00
	
	80,00
	80,00
	80,00
	

	5. Cải tạo Hội trường TT văn hoá huyện
	Thị trấn

Yên Châu
	2008 - 2009
	
	303,48
	303,32
	250,00
	53,32
	53,32
	53,32
	
	53,32
	53,32
	53,32
	

	6. Quy hoạch lập hồ sơ địa chính xã Phiêng Khoài
	Xã
Phiêng Khoài
	2008
	
	669,50
	669,50
	307,20
	248,60
	248,60
	248,60
	
	248,60
	248,60
	248,60
	

	7. Quy hoạch tổng thể PT KT - XH
	Huyện

Yên Châu
	2010 - 2011
	
	601,36
	18,18
	18,18
	151,40
	151,40
	151,40
	
	-
	-
	-
	

	8. Quy hoạch sử dụng đất 5 năm đến năm 2020 huyện
	Huyện

Yên Châu
	2010 - 2011
	15 xã, TT
	959,02
	959,00
	-
	383,00
	383,00
	383,00
	
	-
	-
	-
	

	9. NC các tuyến đường xã Chiềng Sàng
	Xã

Chiềng Sàng
	2010
	
	50,00
	50,00
	-
	50,00
	50,00
	50,00
	
	50,00
	50,00
	50,00
	

	10. Sửa chữa đường Kim Chung - Lao Khô
	Xã
Phiêng Khoài
	2010
	
	70,00
	69,47
	-
	70,00
	70,00
	70,00
	
	69,46
	69,46
	69,46
	

	11. Trường Tiểu học Thị trấn (kè chắn đất)
	Thị trấn

Yên Châu
	2008
	
	239,42
	236,44
	200,70
	38,73
	38,73
	38,73
	
	35,74
	35,74
	35,74
	

	12. Sửa chữa nhà làm việc khối dân
	Thị trấn
Yên Châu
	2010
	
	126,29
	126,29
	-
	126,29
	126,29
	126,29
	
	126,29
	126,29
	126,29
	

	13. Cải tạo nhà Văn hoá Chiềng Pằn
	Xã
Chiềng Pằn
	2010
	
	84,02
	84,01
	-
	84,02
	84,02
	84,02
	
	84,01
	84,01
	84,01
	

	14. Biển tên đường phố, số nhà thị trấn
	Huyện

Yên Châu
	
	
	
	
	
	100,00
	100,00
	100,00
	
	-
	-
	
	

	15. Thoát nước đô thị Tiểu khu 3 thị trấn
	Thị trấn

Yên Châu
	2010 - 2011
	
	889,05
	
	
	567,00
	567,00
	567,00
	
	563,14
	563,14
	563,14
	

	16. Xây dựng chợ Trung tâm Chiềng Pằn
	Xã

Chiềng Pằn
	2010
	
	400,30
	400,30
	
	380,00
	380,00
	380,00
	
	380,00
	380,00
	380,00
	

	17. Hỗ trợ GPMB nhà văn hoá Tiểu khu I
	Thị trấn

Yên Châu
	2010
	
	300,00
	300,00
	
	300,00
	300,00
	300,00
	
	300,00
	300,00
	300,00
	

	III. Nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ
	
	
	
	830,49
	830,49
	0,00
	810,00
	810,00
	810,00
	0,00
	760,00
	760,00
	760,00
	

	1. Thuỷ lợi phai Mo xã Chiềng Sàng
	Xã

Chiềng Sàng
	2010
	
	454,30
	454,30
	
	400,00
	400,00
	400,00
	
	400,00
	400,00
	400,00
	

	2. Thuỷ lợi phai Ngạn xã Chiềng Sàng
	Xã

Chiềng Sàng
	2010
	
	376,18
	376,18
	
	345,00
	345,00
	345,00
	
	345,00
	345,00
	345,00
	

	3. Phai Huổi Hin xã Chiềng Pằn
	Xã

Chiềng Pằn
	2010
	
	
	
	
	50,00
	50,00
	50,00
	
	-
	-
	
	

	4. Cầu treo Huổi Qua xã Viêng Lán
	Xã

Viêng Lán
	2010
	
	
	
	
	15,00
	15,00
	15,00
	
	15,00
	15,00
	15,00
	

	IV. Nguồn vốn Đề án "đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"
	
	
	
	0,00
	612,51
	0,00
	8.000,00
	8.000,00
	8.000,00
	0,00
	493,12
	493,12
	493,12
	

	1. Dự án Trung tâm dạy nghề huyện
	Trung tâm

xã Sặp Vạt
	2010 - 2011
	
	0,00
	612,51
	-
	8.000,00
	8.000,00
	8.000,00
	
	493,12
	493,12
	493,12
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                                                                                                        Phụ lục số 8 - Biểu số 01
HUYỆN YÊN CHÂU 

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010
(Kèm theo Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Yên Châu)
                                                                                                                                                                                                                   Đơn vị: Triệu đồng
	Phần thu
	Tổng số
	Thu NS

cấp tỉnh
	Thu NS

cấp huyện
	Thu NS

xã
	Phần chi
	Tổng số
	Chi NS

cấp tỉnh
	Chi NS

cấp huyện
	Chi NS

xã

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Tổng số thu
	245.028,50
	             -
	206.222,68
	38.805,82
	Tổng số chi
	243.934,87
	          -
	205.836,55
	38.098,32

	A. Tổng thu cân đối ngân sách
	238.381,78
	
	199.575,96
	38.805,82
	A. Tổng số chi cân đối ngân sách
	237.288,15
	-
	199.189,83
	38.098,32

	1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100%
	12.192,84
	
	10.919,95
	1.272,89
	1. Chi đầu tư phát triển
	5.506,85
	
	5.506,85
	-

	2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ
	1.380,87
	
	832,21
	548,66
	Trong đó: - Chi đầu tư XDCB
	5.506,85
	
	5.506,85
	-

	3. Thu tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước
	-
	
	-
	-
	Trong đó: - Chi từ nguồn vốn huy động
	
	
	
	

	4. Thu từ quỹ dự trữ tài chính
	-
	
	-
	-
	- Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp
	
	
	
	

	5. Thu kết dư năm trước
	1.152,74
	
	246,35
	906,40
	2. Chi trả nợ gốc, lãi tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước
	
	
	
	

	6. Thu ngân sách cấp dưới
	43,00
	
	43,00
	
	
	
	
	
	

	7. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang
	20.146,46
	
	19.694,83
	451,63
	3. Chi thường xuyên
	166.451,15
	
	128.789,09
	37.662,06

	8. Thu viện trợ
	-
	
	
	
	4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	
	
	
	

	9. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	203.465,87
	
	167.839,62
	35.626,25
	5. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	35.626,25
	
	35.626,25
	

	Trong đó: - Bổ sung cân đối ngân sách
	137.164,34
	
	116.366,50
	20.797,84
	6. Chi chuyến nguồn sang năm sau
	29.703,91
	
	29.267,64
	436,26

	- Bổ sung có mục tiêu
	66.301,53
	
	51.473,12
	14.828,41
	
	
	
	
	

	Kết dư ngân sách năm quyết toán (thu - chi)
	1.093,63
	
	386,13
	707,50
	
	
	
	
	

	B. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách Nhà nước
	6.646,72
	
	6.646,72
	-
	B. Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách Nhà nước
	6.646,72
	
	6.646,72
	-
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